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HIỆN TRẠNG c ơ  SỎ VẬT CHẤT 
• • •

I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ

TRƯỜNG TIẺU HỌC NGUYỄN THÁI HỌC

- Địa chỉ: 71 Trần Hưng Đạo, phường cầu Ông Lãnh, Quận 1

- Số điện thoại: (028) 38242570

II. THÔNG TIN CO SỞ VẬT CHÁT 

1. Lớp và học sinh

Tổng cộng: số lớp: 28; số hs: 800. Mỗi lóp đều được trang bị 100% bảng thông 

minh đa điểm chạm, máy lạnh (2 cái), sàn gỗ, kệ gỗ để dép, kệ nón bảo hiểm, kệ 

truyện, đồng hồ, bảng đen, bảng kính cường lực, bảng biểu, tủ cá nhân học sinh.

2. Cơ sở vật chất hiện có

Loại phòng Số
Iưọng

Diện tích/phòng (m2)
(ghi rõ Rộng * Dài) Ghi chú

1. Phòng học 28
- Phòng được sử dụng 28 54,6 m2 (70*78)
2. Phòng chức năng 7
- Phòng ngoại ngữ 1 54,6 m2 (70*78)

- Phòng tin học 2 - PVT 1:43 m2 (5,51 * 7,8)
- PVT 2: 52 m2 (6,66 * 7,8)

- Phòng âm nhạc 1 25 m2
- Phòng thư viện 1 150 m2
- Phòng thiêt bị 1 43 mz (4,13 * 10,4)
- Phòng nghệ thuật 1 32 mẦ (5,18 * 6,2)
- Phòng Đoàn, Đội 1 24,96 m2 (3,2 * 78)
3. Phòng (Phòng trải nghiệm 
sáng tạo) Stem

1 Tích hợp với phòng Thư 
viên

Khác: 15
- Phòng Hiệu trưởng 1 27,30 m2 (35 * 7,8)
- Phòng Phó Hiệu trưởng 1 27,30 m2 (35 * 7,8)
- Văn phòng 1 27,30 m2 (35 * 7,8)
- Nhà đa năng 150 mẦ
- Phòng Hội đông 1 120 m2



- Phòng tư vân tâm lí học đường 1 12,6 m2 (2,1 * 6,0)
- Phòng y tê 1 13,5 m2 (2,7 * 5,0)
- Nhà bêp 1 287,5 m2
- Phòng bảo vệ 1 5,28 mz (1,6 * 3,3)
- Nhà vê sinh hoc sinh 5 31 m2
- Nhà vệ sinh giáo viên 1 13 mẦ

3. Khu vận động ngoài tròi

Sân choi Tổng diện tích (m2)
(ghi rõ dài X rộng)

Diện tích còn 
trống (m2)

(ghi rõ dài X rộng)

Hiện trạng sân
(lát gạch, nền đất, 

nền bê tông..)
Ghi chú

Sân chơi 1289,76 m2 / Lát gạch

BAN GIÁM HIỆU


